
TT Ngày sinh Giới tính Tên trường học Ghi chú

1 Nguyễn Thành Nhân 06/09/2010 Nam THCS&THPT Vạn Tường

2 Phạm  Trà Giang 05/07/2010 Nữ THCS xã Bình Trung

3 Hà Trọng Nhân 01/01/2010 Nam THCS xã Bình Trung

4 Phan Thanh Hùng 30/01/2010 Nam THCS xã Bình Thuận

5 Trần Văn Phú 03/01/2010 Nam THCS xã Bình Thuận

6 Nguyễn Thanh Trúc 15/04/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận

7 Phạm Quang Hảo 14/01/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ

8 Lê Ngô Thanh Tiến 14/11/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ

9 Đỗ Phạm Ngọc Kha 10/12/2010 Nam THCS xã Bình Minh

10 Phạm Như Nhựt 04/04/2010 Nam THCS xã Bình Minh

11 Võ Thị Hồng Ni 14/05/2010 Nữ THCS xã Bình Minh

12 Hồ Hoàng Tín 10/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương

13 Hà Văn Trọng 02/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương

14 Trịnh Nguyễn  Kim Dung 11/02/2010 Nữ THCS xã Bình Châu

15 Nguyễn Thanh       Dũng 22/08/2010 Nam THCS xã Bình Châu

16 Đỗ Thị Vi Na 19/06/2010 Nữ THCS xã Bình Châu

17 Võ Đại Vĩ 20/01/2010 Nam THCS xã Bình Châu

18 Bùi Phương Anh 22/10/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh

19 Phạm Ngọc Hoàng Bách 05/09/2010 Nam THCS xã Bình Chánh

20 Nguyễn Phi Hùng 01/09/2010 Nam THCS xã Bình Chánh

21 Phạm Chánh Nguyên 26/8/2010 Nam THCS xã Bình Chánh

22 Nguyễn Trung Nhật 24/12/2010 Nam THCS xã  Bình Nguyên

23 Phạm Ngọc Quốc Bảo 16/05/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân

24 Nguyễn Tuấn Đạt 08/04/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân

25 Phan Văn Hoàng 16/11/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân

26 Đỗ Thanh Hùng 10/09/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân

27 Phạm Nguyên Kha 09/01/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân

28 Lê Sỹ Nguyên 10/11/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân

29 Lê Lý Thị Thủy 23/01/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

30 Võ Thanh Kiên 21/01/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân

Danh sách này có 30 học sinh./.

Họ và tên học sinh

 UBND HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG 

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

Môn hoc: Toán

(Kèm theo Công văn số         /PGDĐT ngày 28/11/2024 của Phòng GDĐT)



      UBND HUYỆN BÌNH SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Ngày sinh Giới tính Tên trường học Ghi chú

1 Đào Thị Phương Thảo 01/07/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Hòa

2 Đặng Hữu Chức 11/03/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân

3 Trần Thị Phương Diễm 16/04/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

4 Lê Xuân Diệp 08/12/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

5 Võ Trần Nhã Khuyên 01/01/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

6 Nguyễn Hoàng Trúc Lâm 05/05/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

7 Lê Nguyễn Thùy Nhi 17/06/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

8 Đặng Nguyễn Tố Như 25/12/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

9 Võ Ngọc Linh Sa 20/09/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

10 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/08/2010 Nữ THCS xã  Bình Nguyên

11 Phạm Bảo Trâm 24/06/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh

12 Nguyễn Trần Tuệ Nhi 09/09/2010 Nữ THCS xã Bình Châu

13 Võ Thi Như Quý 06/02/2010 Nữ THCS xã Bình Châu

14 Nguyễn Bảo Nhi 10/08/2010 Nữ THCS xã Bình Dương

15 Võ Nguyễn Gia Phúc 31/08/2010 Nữ THCS xã Bình Dương

16 Nguyễn Văn Trường Vũ 25/04/2010 Nam THCS xã Bình Dương

17 Bùi Nguyễn Thảo My 09/07/2010 Nữ THCS xã Bình Hải

18 Đoàn Lê Minh Thư 09/11/2010 Nữ THCS xã Bình Hiệp

19 Nguyễn Thị Hải Yến 04/08/2010 Nữ THCS xã Bình Thanh

20 Lê Nguyễn 06/07/2010 Nam THCS xã Bình Thạnh

21 Lê Thành Đạt 14/4/2010 Nam THCS xã Bình Thuận

22 Nguyễn Quỳnh Như 02/10/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận

23 Nguyễn Sông Trà 01/01/2010 Nữ THCS xã Bình Trị

24 Ngô Thị Bảo Hân 09/12/2010 Nữ THCS xã Bình Trung

25 Mai Thúy Hiền 02/10/2010 Nữ THCS xã Bình Trung

26 Nguyễn Phạm Gia Hân 27/03/2010 Nữ THCS&THPT Vạn Tường

27 Võ Kim Phú Ngân 29/09/2010 Nữ THCS&THPT Vạn Tường

Danh sách này có 27 học sinh./.

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG 

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

Môn hoc: Tiếng Anh

(Kèm theo Công văn số         /PGDĐT ngày 28/11/2024 của Phòng GDĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Họ và tên học sinh



TT Ngày sinh Giới tính Tên trường học Ghi chú

1 Võ Thị Hoài Anh 05/11/2010 Nữ THCS&THPT Vạn Tường

2 Phạm Thị Linh Chi 24/07/2010 Nữ THCS xã Bình Trung

3 Tô Ngọc Trâm 13/06/2010 Nữ THCS xã Bình Trung

4 Trần Thị Bảo Châu 01/06/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận

5 Huỳnh Đặng Gia Hân 20/02/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh

6 Hồ Thị Ngọc 17/03/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh

7 Nguyễn Tú Uyên 30/03/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh

8 Trần  Thị Mỹ Duyên 13/8/2008 Nữ THCS xã Bình Minh

9 Huỳnh Thị My 08/03/2010 Nữ THCS xã Bình Minh

10 Nguyễn Hạ Chiều 05/10/2010 Nữ THCS xã Bình Hiệp

11  Bùi Thị Ngân Chung 06/04/2010 Nữ THCS xã Bình Hải

12 Nguyễn Thị Trà My 17/11/2010 Nữ THCS xã Bình Hải

13 Bùi Ngọc Kỳ Phương 14/02/2010 Nữ THCS xã Bình Hải

14 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên 18/04/2010 Nữ THCS xã Bình Dương

15 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 28/05/2010 Nữ THCS xã Bình Dương

16 Nguyễn Thị Mỹ Thùy 04/06/2010 Nữ THCS xã Bình Dương

17 Trần Phạm Thị Thúy Vân 18/12/2010 Nữ THCS xã Bình Dương

18 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/09/2010 Nữ THCS xã Bình Đông

19 Lê Thị Thu Kiều 26/10/2010 Nữ THCS xã Bình Đông

20 Nguyễn Thị Mỹ Châu 09/7/2010 Nữ THCS Thị trấn Châu Ổ

21 Trịnh Thị Thu Hiền 06/8/2010 Nữ THCS Thị trấn Châu Ổ

22 Võ Tường Vy 09/10/2010 Nữ THCS Thị trấn Châu Ổ

23 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 08/05/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

24 Huỳnh Bảo Ngọc 01/06/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

25 Đinh Quỳnh Như 27/10/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

26 Đinh Phạm Thùy Trang 01/05/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân

27 Tô Khánh Ly 20/4/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Phước

28 Nguyễn Thị Thu Trang 04/02/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Hòa

Danh sách này có 28 học sinh./.

Họ và tên học sinh

  UBND HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG CHỌN HỌC SINH GIỎI

 LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

Môn hoc: Ngữ văn

(Kèm theo Công văn số         /PGDĐT ngày 28/11/2024 của Phòng GDĐT)
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